

BÀI 2                 CẤU TỨ VÀ HÌNH ẢNH TRONG THƠ TRỮ TÌNH
Thời gian thực hiện: 11 tiết
(Đọc: 7 tiết, Thực hành tiếng Việt: 1 tiết, Viết: 2 tiết, Nói và nghe: 1 tiết)
A. MỤC TIÊU CHUNG
1. Về kiến thức: 
- Đánh giá được giá trị thẩm mĩ của một số yếu tố trong thơ như ngôn từ, cấu tứ, hình thức bài thơ thể hiện trong văn bản; nhận biết và phân tích được vai trò của yếu tố tượng trưng trong thơ.
- Phân tích và đánh giá được tình cảm, cảm xúc và cảm hứng chủ đạo của người viết thể hiện qua văn bản thơ; phát hiện được các giá trị văn hóa, triết lí nhân sinh từ văn bản thơ.
- Nhận biết và phân tích được một số đặc điểm cơ bản của ngôn ngữ văn học. Phân tích được tính đa nghĩa của ngôn từ trong tác phẩm văn học.
- Nhận biết được đặc điểm và tác dụng của một số hiện tượng phá vỡ những quy tắc ngôn ngữ thông thường.
- Viết được văn bản nghị luận về một bài thơ: tìm hiểu cấu tứ và hình ảnh của tác phẩm.
- Biết giới thiệu (dưới hình thức nói) về một tác phẩm nghệ thuật (văn học, điện ảnh, âm nhạc, hội họa) theo lựa chọn cá nhân.
2. Về năng lực: 
- Năng lực chung: Năng lực tiếp nhận; năng lực tự nhận thức; năng lực giao tiếp và hợp tác; năng lực tự chủ và tự học; năng lực đánh giá; năng lực tư duy phản biện; giải quyết vấn đề,…
- Năng lực đặc thù: Năng lực thẩm mĩ; năng lực ngôn ngữ; năng lực đọc – hiểu tác phẩm thơ trữ tình theo đặc trưng thể loại
3. Về phẩm chất: Biết sống hòa đồng với mọi người, thiên nhiên; biết trân trọng những nỗi buồn trong sáng thể hiện tình cảm gắn bó sâu nặng với cuộc đời.
B. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY

                                PHẦN THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT
TIẾT: 19
MỘT SỐ HIỆN TƯỢNG PHÁ VỠ NHỮNG QUY TẮC NGÔN NGỮ THÔNG THƯỜNG: ĐẶC ĐIỂM VÀ TÁC DỤNG 

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Học sinh nhận biết được đặc điểm và tác dụng của một số hiện tượng phá vỡ những quy tắc ngôn ngữ thông thường  
- Học sinh chỉ ra được chức năng của một số hiện tượng phá vỡ những quy tắc thông thường trong sáng tác văn học
- Học sinh vận dụng kiến thức để hiện tượng phá vỡ những quy tắc ngôn ngữ thông thường trong việc tạo lập văn bản.
2. Về năng lực chung: Học sinh phát triển: Tư duy phản biện, năng lực hợp tác, giải quyết vấn đề,….
3. Về phẩm chất: Trân trọng và yêu sự trong sáng của tiếng Việt. 
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC, HỌC LIỆU
1. Học liệu: Sách giáo khoa, sách giáo viên, phiếu học tập
2. Thiết bị: Máy chiếu, bảng, dụng cụ khác nếu cần. 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG – TẠO TÂM THẾ
a. Mục tiêu hoạt động: Tạo tâm thế thoải mái và gợi dẫn cho học sinh về nội dung bài học
b. Nội dung thực hiện: 
· GV : GV cho 4 câu  bất kì đảo lộn xộn từ trong dòng thưo . Yêu cầu cá nhân học sinh sắp xếp thành câu có nghĩa 
HS trả lời : Tự do sắp xếp và Gv, các bạn đánh giá. Hs sinh có ý kiến phản biện câu của mình khi có ý kiến trái chiều.
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập 
GV cung cấp những câu thơ lôn xộn: 
thót tàu hạt mưa Thánh tiêu mấy
Khen khéo vẽ tiêu sơ ai cảnh
cổ thụ tròn tán om Xanh xoe
xoá Trắng tràng phẳng lặng tờ giang
(Hồ Xuân Hương)
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ: Học sinh suy nghĩ và sắp xếp lại  
Bước 3. Báo cáo, thảo luận Học sinh chia sẻ 
Bước 4. Kết luận, nhận định 
Thánh thót tàu tiêu mấy hạt mưa
Khen ai khéo vẽ cảnh tiêu sơ
Xanh om cổ thụ tròn xoe tán
Trắng xoá tràng giang phẳng lặng tờ.
Giáo viên dẫn dắt vào bài học: Trong một số sáng tác văn học, việc xuất hiện một số hiện tượng phá vỡ những quy tắc ngôn ngữ thông thường đem lại những hiệu quả, tác dụng nghệ thuật nhất định. 
	GV linh hoạt sử dụng câu trả lời của HS 



HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
a. Mục tiêu hoạt động: 
· Học sinh nhận biết được được đặc điểm và tác dụng của một số hiện tượng phá vỡ những quy tắc ngôn ngữ thông thường
· Học sinh chỉ ra được chức năng của một số hiện tượng phá vỡ những quy tắc thông thường trong sáng tác văn học
· Học sinh vận dụng kiến thức để hiện tượng phá vỡ những quy tắc ngôn ngữ thông thường trong việc tạo lập văn bản.
b. Nội dung thực hiện: GV cho HĐ nhóm – HS trả lời
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	HĐ 2.1
Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập 
Giáo viên: Chia nhóm theo kĩ thuật “khăn trải bàn” ( Chia 04 nhóm)
Câu hỏi cho từng nhóm trả lời :
Nhóm 1: Câu 1,2 /tr65 
Nhóm 2: Câu 3 /tr65 
Nhóm 3: Câu 4 /tr65 
Nhóm 4: Câu 5 /tr65 
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
Học sinh thảo luận và trả lời 
Thời gian: 7 phút
Chia sẻ: 8 phút cho 4 nhóm
Phản biện và trao đổi: 2 phút  cho 1 nhóm
Bước 3. Báo cáo, thảo luận 
Học sinh chia sẻ bài làm và báo cáo phần bài làm 
Bước 4. Kết luận, nhận định 
Giáo viên chốt những kiến thức






































HĐ 2.2 ( Sau khi học sinh làm xong 5 bài tập HĐ1. GV yêu cầu các nhóm trả lời câu hỏi:
Nhóm 1: Cần làm gì để nhận biết hiện tượng phá vỡ những quy tắc ngôn ngữ thông thường?
Nhóm 2: Nêu một số hiện tượng phá vỡ quy tắc ngôn ngữ thông thường trong các sáng tác văn học?
Nhóm 3: Nêu mục đích của việc phá vỡ quy tắc ngôn ngữ thông thường trong sáng tác văn học
Nhóm 4: Theo em, nếu không có hiện tượng phá vỡ quy tắc ngôn ngữ thì các sáng tác văn học (đặc biệt là thơ) có trở nên chuẩn mực và có tính ổn định hay không? Lấy ví dụ chứng minh.
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
Học sinh thảo luận và trả lời 
Thời gian: 7 phút
Chia sẻ: 8 phút cho 4 nhóm
Phản biện và trao đổi: 2 phút  cho 1 nhóm
Bước 3. Báo cáo, thảo luận 
Học sinh chia sẻ bài làm và báo cáo phần bài làm 
Bước 4. Kết luận, nhận định 
Giáo viên chốt những kiến thức 


	Câu 1 
- “Buồn” chỉ tâm trạng của con người, “điệp điệp” là từ chỉ dòng chảy hoặc nói lem lém, nói lau láu. Ví dụ: Điệp điệp bất hưu (Nói luôn mồm không thôi).
- Vì thế, trong cụm từ “buồn điệp điệp” ở dòng mở đầu bài thơ Tràng giang tác giả đã tạo ra cách kết hợp từ trái với logic. Cách kết hợp như vậy gợi tả một nỗi buồn day dứt lòng người của tác giả.
Câu 2 
- “Chót vót” là từ láy vốn chỉ được sử dụng để diễn tả độ cao, trong câu thơ của Huy Cận, nó lại đi với chiều sâu. Cảm giác sâu chót vót là có thật bởi tác giả nhìn dòng sông và thấy bầu trời dưới đáy sông sâu. Không gian được mở rộng đến hai lần: có cả chiều cao (từ mặt nước lên bầu trời) và cả chiều sâu (bầu trời dưới đáy sông sâu).
=> Tác giả cung cấp nét nghĩa mới cho từ ngữ nhằm đưa đến phát hiện bất ngờ về đối tượng được đề cập.
Câu 3
- Tác giả sử dụng hình thức đảo ngữ:
“Lơ thơ cồn nhỏ, tiếng làng xa vãn chợ chiều.”
- Hình thức đảo ngữ giúp nhấn mạnh hình ảnh tràng giang một buổi chiều mênh mông, vắng vẻ. Cảnh vật bên cồn thưa thớt trống trải, âm thanh của tiếng chợ chiều đã vãn bao giờ cũng chứa chất nỗi buồn.
Câu 4
Giá trị biểu đạt của dấu hai chấm ở dòng thơ “Chim nghiêng cánh nhỏ: bóng chiều sa”: Tác giả đã bổ sung chức năng mới cho dấu câu, diễn tả hai hình ảnh đối lập nhau. Dấu hai chấm không chỉ đơn thuần để ngắt câu mà nó còn mang dụng ý nghệ thuật sâu sắc nhằm nhấn mạnh hơn không gian bao la, bát ngát đến vô tận. Con chim lẻ loi đơn độc này dường như đang mang một gánh nặng, một bóng chiều trong mình, không chỉ trong cảm xúc, mà còn trong dòng chảy nghệ thuật đang tiến trên trang giấy.
Câu 5
- Nguyên nhân của sự biến đổi: Ở bản in thơ năm 1939 có hiện tượng phá vỡ quy tắc ngôn ngữ thông thường. Còn ở bản in năm 1988, không có hiện tượng này.
- Ở bản in năm 1939, tác giả dùng dấu chấm than ở câu thơ thứ nhất “Ô! Hay buồn vương cây ngô đồng”. Tác giả bổ sung chức năng mới cho dấu câu. Thông thường dấu chấm than dùng để bộc lộ cảm xúc hoặc kết thúc câu cầu khiến. Ở trong câu thơ này, dấu chấm than chia câu thơ làm hai về, vừa để bộc lộ cảm xúc, vừa như có ý để hỏi.

· Lí thuyết 
 1. Cách nhận diện hiện tượng phá vỡ quy tắc ngôn ngữ trong sáng tác văn học
- Phải nắm vững những quy ước ngôn ngữ có tính chuẩn mực của tiếng Việt.
- Thực hiện đối chiếu, so sánh các phương án sử dụng ngôn ngữ khác nhau. 
2. Một số hiện tượng phá vỡ quy tắc ngôn ngữ thông thường trong sáng tác văn học
- Tạo ra những kết hợp từ trái logic nhằm lạ hóa đối tượng được nói đến
- Sử dụng hình thức đảo ngữ để nhấn mạnh một đặc điểm nào đó của đối tượng miêu tả, thể hiện
- Cung cấp nét nghĩa mới cho từ ngữ nhằm đưa đến phát hiện bất ngờ về đối tượng được đề cập. Đồng thời bổ sung chức năng mới cho dấu câu khi trình bày văn bản trên giấy



HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu hoạt động: Học sinh vận dụng năng lực ngôn ngữ để nhận diện, phân tích ý nghĩa của hiện tượng phá vỡ quy tắc ngôn ngữ thông thường
b. Nội dung thực hiện 
HS hoạt động cá nhân vận dụng kiến thức đã học đã hoàn thành bài tập củng cố
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập 
Giáo viên giao nhiệm vụ:
Học sinh lựa chọn 1 trong 3 đoạn thơ và tiến hành nhận diện, phân tích ý nghĩa của hiện tượng phá vỡ quy tắc ngôn ngữ thông thường.
1. Tôi đong thêm mấy hao gầy
    Mở ngày tháng đế chất đầy tương tư
 (Khúc dịu êm - Đỗ Trung Lai))
2. Đàn cừu đi giữa tung tăng
Làm hương cỏ rối dậy hăng núi đồi
          (Trên Cao Nguyên - Lê Đình Cánh)
3. Ai tình tứ cho cả chiều bờ ngỡ
Liền chị xa biền biệt nỗi giăng mùng.
 (Một chút giăng mùng - Phan Quế)
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
Học sinh suy nghĩ và thực hiện bài tập
Bước 3. Báo cáo, thảo luận 
Học sinh trình bày phần bài làm của mình 
Bước 4. Kết luận, nhận định
GV chốt lại các chia sẻ, lựa chọn các chia sẻ tốt để cả lớp tham khảo
	GV linh hoạt sử dụng phần chia sẻ bài làm của HS
Đáp án tham khảo
1. Tính từ đặt vào vị trí của danh từ rong câu thơ thứ nhất. Tạo ra một kết hợp từ trái logic nhằm lạ hóa và gây ấn tượng mạnh mẽ với người đọc. 
2. Giữa thảo nguyên mênh mông, ngắm đàn cừu, nhà thơ vui như chính mình được chạy nhảy tung tăng với chúng, trẻ lại, hồn nhiên, ngây thơ như... con cừu. Trong tâm trạng ấy, nhà thơ có "đặt nhầm" vị trí từ loại thì cũng là cái "nhầm đáng yêu" làm cho câu thơ đẹp hơn, hay hơn.
3. "xa biền biệt" thì chuyện "thương thầm" là quá hiển nhiên! Nhà thơ viết "nỗi giăng mùng" hình ảnh này gây ấn tượng, xao động tâm tư, gợi nhiều liên tưởng: giăng mùng, trải chiếu thường nghĩ đến chụyện lứa đôi, hạnh phúc, đằng này lại xa biền biệt.



HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG, LIÊN HỆ
a. Mục tiêu hoạt động: Học sinh tự tìm hiểu về một số hiện tượng phá vỡ quy tắc ngôn ngữ thông thường trong sáng tác văn học. 
b. Nội dung thực hiện: HS hoàn thành bài viết và tự sửa lại bài viết theo rubric chấm
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập 
Giáo viên giao nhiệm vụ
Học sinh tìm hiểu thêm một số các trường hợp  phá vỡ quy tắc ngôn ngữ thông thường trong sáng tác văn học. 
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
Học sinh thực hiện nhiệm vụ
Bước 3. Báo cáo, thảo luận 
Học sinh trình bày phần bài làm của mình 
Bước 4. Kết luận, nhận định
GV chốt lại các chia sẻ, lựa chọn các chia sẻ tốt để cả lớp tham khảo
	GV linh hoạt vào bài chia sẻ của HS 






Phụ lục 1. Giải bài tập
Phụ lục 2. Bảng kiểm đánh giá thảo luận nhóm
	Vấn đề
	Mức độ
	Tiêu chí đánh giá
	Nhóm số…
	Tổng điểm

	

Quá trình thảo luận 
	Tích cực, hiệu quả
	Nhóm đã tích cực hoàn thành công việc được giao, có những đóng góp có giá trị.
	
	

	
	Tích cực, chưa hiệu quả
	Nhóm hoàn thành công việc được giao, có đóng góp ý kiến những vẫn chưa đúng hoặc ít có giá trị
	
	

	
	Chưa hiệu quả
	Nhóm có thành viên không tham gia hoặc rất ít có đóng góp vào hoạt động thảo luận của nhóm
	
	

	

Mức độ tập trung chú ý
	Cao
	Ghi chép đầy đủ, tập trung, tích cực lắng nghe và phản hồi các ý kiến của các nhóm khác 
	
	

	
	Bình thường
	Ghi chép đầy đủ, chú ý nhận nhiệm vụ
	
	

	
	Thấp
	Không ghi chép, thiếu tập trung, lơ đãng, làm việc riêng
	
	

	
Trình bày kết quả thảo luận
	Tốt
	Trình bày đầy đủ các nội dung được giao một cách chính xác, hợp lí
Trình bày rõ ràng, mạch lạc
Có sáng tạo 
	
	

	
	Khá tốt
	Trình bày đầy đủ các nội dung được giao nhưng còn một số sai sót nhỏ
Trình bày rõ ràng, mạch lạc
	
	

	
	Chưa tốt
	Trình bày chưa đầy đủ các nội dung được giao, còn nhiều sai sót
Cách trình bày thiếu tự tin, chưa cụ thể, rõ ràng
	
	


















































PHẦN VIẾT
TIẾT20,21
 VIẾT VĂN BẢN NGHỊ LUẬN VỀ MỘT TÁC PHẨM THƠ
(Tìm hiểu cấu tứ và hình ảnh của tác phẩm)

I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức:
 - Giới thiệu ngắn gọn về bài thơ (tác giả, vị trí của bài thơ; lý do lựa chọn bài thơ;…).
- Xác định rõ trọng tâm vấn đề được bàn luận trong bài viết (cấu tứ độc đáo của bài thơ và sự chi phối của nó đến hệ thống hình ảnh).
- Xem xét vấn đề một cách toàn diện theo từng khía cạnh cụ thể với những lí lẽ, bằng chứng xác đáng.
- Đánh giá được nét đặc sắc về cấu tứ và hình ảnh của bài thơ cũng như giá trị của chúng trong việc thể hiện những khám phá mới về con người và cuộc sống.
 Về năng lực: 
- Vận dụng năng lực ngôn ngữ và cảm thụ văn học để tạo lập văn bản phân tích, đánh giá cấu tứ và hình ảnh trong một tác phẩm thơ.
-Năng lực tự học, hoạt động nhóm, giải quyết vấn đề.
3. Về phẩm chất:
 - Tự rút ra được bài học trong cuộc sống và liên kết với các yếu tố số hóa, công dân toàn cầu,…
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC, HỌC LIỆU
1. Thiết bị dạy học: máy tính, màn chiếu, loa âm thanh…
2. Học liệu: Sách giáo khoa, sách giáo viên, phiếu học tập
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Tổ chức
2. Kiếm tra bài cũ: 
3. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế thoải mái, hứng thú để gợi dẫn cho học sinh về nội dung bài học.
b. Nội dung: Giới thiệu về kiểu bài viết bài văn nghị luận về một tác phẩm thơ.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của Gv và Hs
	Dự kiến sản phẩm

	B1. Chuyển giao nhiệm vụ:
GV đặt câu hỏi: Em hãy nêu các yêu tố cần thiết để viết văn bản nghị luận về một tác phẩm thơ ?
B2. Thực hiện nhiệm vụ: Hs suy nghĩ trả lời.
B3. Báo cáo thảo luận: Hs chia sẻ.
B4. Đánh giá kết quả thực hiện: 
Giáo viên dẫn dắt vào bài học: Trong tìm hiểu và phân tích một bài thơ, ngoài yếu tố về nội dung và nghệ thuật thì cấu tứ và hình ảnh thơ giữ vai trò quan trọng để tạo nên giá trị nội dung và nghệ thuật. Những hình ảnh thơ có thể giống nhau nhưng trong mỗi bài thơ phụ thuộc vào cấu tứ mà có ý nghĩa khác nhau.
GV giới thiệu về kiểu bài nghị luận về một tác phẩm thơ (Tìm hiểu cấu tứ và hình ảnh trong tác phẩm)
	-Học sinh nêu, Gv ghi chép lại
+Đề tài
+Ngôn từ
+Cảm xúc
+Cấu tứ
+Hình ảnh



HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Nội dung 1: Tìm hiểu về  cấu tứ và hình ảnh trong bài thơ
a. Mục tiêu: 
-Học sinh nắm được khái niệm về cấu tứ và hình ảnh trong bài thơ là gì?
b. Nội dung: Gv nêu câu hỏi:
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của Gv và Hs
	Dự kiến sản phẩm

	B1. Chuyển giao nhiệm vụ:
Dựa vào phần tri thức ngữ văn, hãy nêu khái niệm cấu tứ và hình ảnh trong bài thơ?
B2. Thực hiện nhiệm vụ: Hs nhận nhiệm vụ
B3. Báo cáo thảo luận: Câu trả lời của học sinh.
B4. Đánh giá kết quả thực hiện: Gv hệ thống lại kiến thức về cấu tứ và hình ảnh trong thơ, nhấn mạnh tầm quan trọng của hình ảnh.
	I.Tìm hiểu về cấu tứ và hình ảnh trong thơ (SGK-54)
1. Cấu tứ trong bài thơ
-Cấu tứ gắn liền với việc xác định, hình dung hướng phát triển của hình tượng thơ, cách triển khai bài thơ.
-Sản phẩm của cấu tứ là tứ thơ.
2. Hình ảnh trong bài thơ
Hình ảnh trong thơ thường dùng để diễn tả hoặc gợi lên cảm nhận sâu xa hoặc một ý nghĩa nào đó của bài thơ.



Nội dung 2: Đọc và phân tích bài viết tham khảo “ Bài thơ “Tĩnh dạ tứ” của Lý Bạch”
a. Mục tiêu: 
- Học sinh giới thiệu được ngắn gọn về bài thơ được chọn (tác giả, hoàn cảnh ra đời của tác phẩm, khuynh hướng, trào lưu văn học gắn với bài thơ; lí do lựa chọn bài thơ để phân tích, đánh giá)  
b. Nội dung:
 - Học sinh đọc văn bản “ Bài thơ Tĩnh dạ tứ của Lý Bạch” và thực hiện trả lời các câu hỏi trong sgk. Hoàn thiện phiếu học tập cá nhân trước khi đến lớp.
- Học sinh lập dàn ý và ghi lại các lưu ý khi thực hành bài viết  
c. Sản phẩm: Câu trả lời đúng của HS, Phiếu học tập hoàn chỉnh.
d. Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của Gv và Hs
	Dự kiến sản phẩm

	B1. Chuyển giao nhiệm vụ
-Nhiệm vụ 1: Giáo viên yêu cầu HS đọc văn bản.
Hoàn thiện phiếu học tập cá nhân
[image: ]

-Nhiệm vụ 2: Chia lớp thành 3 nhóm:
+Nhóm 1: Bài thơ được giới thiệu như thế nào?
+Nhóm 2: Xác định trình tự logic triển khai ý trong bài viết?
+Nhóm 3: Cấu tứ và tính chất khái quát của bài thơ được người viết đề cập ở đoạn nào, câu nào?
B2. Thực hiện nhiệm vụ: 
+ Học sinh hoàn thành phiếu bài tập trước khi đến lớp.
+ Thảo luận nhóm  trong 7  phút.
B3. Báo cáo thảo luận: 
Học sinh chia sẻ bài làm và báo cáo phần bài làm 
B4. Đánh giá kết quả thực hiện: 
Gv nhận xét, đánh giá, đưa ra đáp án PHT cá nhân.
1. Giới thiệu về bài thơ.
- Bài thơ có hai cách hiểu là “ Nỗi nhớ trong đêm thanh tĩnh và Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh”.
-Đề tài:  Nguyệt dạ tư hương thường gặp trong thơ Đường.
2. Nêu khái quát cấu tứ của bài thơ và định hướng phân tích, đánh giá:
- Bài thơ viết về một đêm yên tĩnh trên đường lữ hành và ẩn sâu trong đó là tình yêu sâu nặng với quê hương.
- Hướng đi của bài thơ là miêu tả đêm trăng tịch mịch, qua đó làm nổi bật tâm trạng của nhân vật trữ tình.
3. Phân tích đánh giá từng phần của bài thơ
-Phân theo bố cụ bài thơ: 
+2 câu đầu: Vầng trăng mở ra trong tâm trí tác giả một nỗi nhớ trong tiềm thức; ánh trăng mở ra rọi chiếu cho tất cả.
+2 câu cuối:  Nhà thơ nhớ về quê nhà của mình nơi ông được sinh ra. Những kỉ niệm chợt ùa về khiến nỗi lòng kẻ tha hương thêm buồn và nhớ quê hương.
4.Làm rõ tính khái quát của của hình ảnh, chi tiết.
+Ánh trăng vào tận phòng cho biết đêm sâu; nhận thấy ánh trăng rọi sáng đầu giường chứng tỏ là người không ngủ.
+Nhà thơ ngẩn đầu ngắm trăng sáng bởi thấy trăng như thấy “cố tri”.
+Nhà thơ gặp lại trăng như gặp lại người quen, thấy trăng như thấy nỗi nhớ.
+Chủ đề của bài thơ “tư hương” nhưng lại dành đến ba câu tả trăng, đến câu “Tâm niệm tư cố hương” liền dừng lại.
5. Đánh giá chung: Lấy cái vô tình nói tình thì tất tình hiện ra, lấy cái vô ý tả ý thì tất ý chân thật.
 6.Kết luận:
Tính chất tự nhiên, chân thật, đầy hàm ý
	II. Bài viết tham khảo “ Bài thơ “Tĩnh dạ tứ” của Lý Bạch”
1. Bài thơ được giới thiệu như thế nào?
Cách giới thiệu ngắn gọn, có thể triển khai theo 2 nghĩa:
+Tĩnh dạ tư: Nỗi nhớ trong đêm thanh tĩnh
+ Tĩnh dạ tứ: Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh.
2. Xác định trình tự logic triển khai ý trong bài viết?
+Giới thiệu bài thơ.
+Nêu khái quát cấu tứ bài thơ.
+Phân tích đánh giá từng phần của bài thơ
+Làm rõ tính khái quát của hình ảnh, chi tiết.
+Đánh giá chung.
+Kết luận.
3.Cấu tứ và tính chất khái quát của bài thơ được người viết đề cập ở đoạn nào, câu nào?
+  Cấu tứ và hình ảnh được thể hiện ở đoạn văn thứ 2.
+ Câu văn khái quát: Đêm yêm tĩnh trên đường lữ khách….viết nên một bài thơ tuyệt diệu”





HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP (Thực hành viết)
a. Mục tiêu: Học sinh vận dụng năng lực ngôn ngữ để thực hành viết nhanh một đoạn nêu hoặc trình bày một quan điểm, đánh giá về một khía cạnh, nội dung và nghệ thuật của tác phẩm thơ
b. Nội dung: HS vận dụng kiến thức đã học đã hoàn thành bài viết theo rubic chấm  
c. Sản phẩm: Câu trả lời đúng của HS
d. Tổ chức thực hiện: 
* Chuẩn bị viết
	Hoạt động của Gv và Hs
	Dự kiến sản phẩm

	B1. Chuyển giao nhiệm vụ
Hs hoạt động cá nhân
Bài thơ em chọn để phân tích cần đảm bảo tiêu chí nào về cấu tứ và hình ảnh?
B2. Thực hiện nhiệm vụ: Học sinh nhận nhiệm vụ.
B3. Báo cáo thảo luận: Hs trả lời
B4. Đánh giá kết quả thực hiện: 
Gv nhận xét câu trả lời của hs, chốt lại kiến thức.
	I. Thực hành viết
1. Chuẩn bị viết
-Cần chọn những tác phẩm thơ có cấu tứ độc đáo và có hệ thống hình ảnh phong phú được xây dựng theo sự chi phối của tứ thơ, ngoài giá trị tạo hình còn có tầng ý nghãi sâu xa.
-Có thể chọn những bài thơ được tìm hiểu trong chính chương trình đang học, ngoài chương trình hoặc theo sự gợi ý của thầy cô.


* Tìm ý, lập dàn ý:
	Hoạt động của Gv và Hs
	Dự kiến sản phẩm

	B1. Chuyển giao nhiệm vụ
Hs hoạt động cá nhân
?Dựa vào sách giáo khoa đưa ra một số gợi ý nhằm khai thác ý của bài thơ?
B2. Thực hiện nhiệm vụ: Hs nhận nhiệm vụ
B3. Báo cáo thảo luận: Hs trả lời.
B4. Đánh giá kết quả thực hiện: 
GV chốt lại các chia sẻ, lựa chọn các chia sẻ tốt để cả lớp tham khảo 
- GV: HS nhắc lại yêu cầu của đề bài.
- Đọc một số bài tiêu biểu.
- HS nhận xét, trình bày ý kiến của bản thân.
- GV trao đổi những điểm đáng ghi nhận, những điểm cần sửa chữa của bài viết.
	2.Tìm ý và lập dàn ý:
*.Tìm ý:
- Bài thơ đã hình thành và hoàn thiện dựa trên ý tưởng cơ bản nào?
-Điều gì làm cho ý tưởng hiện lên một cách sinh động?
-Có thể nêu nhận định khái quát nào về cấu tứ của bài thơ? Nhận định này có gì khác biệt so với những nhận định từng có và đã bao quát hết mọi yếu tố cấu thành của bài thơ chưa?
-Tìm hiểu, đánh giá cấu tứ bài thơ:
Với cách cấu tứ đã nêu, bài thơ thể hiện được phát hiện riêng gì của nhà thơ về thế
giới và con người?
-Tìm hiểu, phân tích hệ thống hình ảnh trong bài thơ.
+Bài thơ có những hình ảnh nào? Những hình ảnh đó có thể người đọc những ấn tượng, liên tưởng gì?
+ Có thể nhìn nhận như thế nào về logic kết nối các hình ảnh trong bài thơ với nhau? Cái tứ của bài thơ đã chi phối điều này ra sao?
+ Có thể nói gì về hàm nghĩa của các hình ảnh trong bài thơ.
*Lập dàn ý:
- Mở bài: Giới thiệu chung về bài thơ và vấn đề chung sẽ được bàn luận trong bài viết.
-Thân bài: Cần triển khai các ý:
+Cảm giác chung mà cấu tứ và hình ảnh và cách diễn tả khác lạ trong bài thơ đã gợi cho người đọc.
+Sự khác biệt của bài thơ so với các bài thơ khác trên phương diện xây dựng hệ thống hình ảnh và tạo sự kết nối giữa các bộ phận cấu tạo trong bài thơ.
+Những khả năng hiểu khác nhau với một số yếu tố, hình ảnh trong bài thơ.
-Kết bài: Khẳng định sự độc đáo và ý nghĩa của sự độc đáo đó với độc giả.


* Viết, chỉnh sửa, hoàn thiện
	Hoạt động của Gv và Hs
	Dự kiến sản phẩm

	B1. Chuyển giao nhiệm vụ
Khi viết học sinh cần chú ý những gì?
Chỉnh sửa và hoàn thiện cần chú ý những gì?
B2. Thực hiện nhiệm vụ: Hs nhận nhiệm vụ.
B3. Báo cáo thảo luận: Hs trả lời.
B4. Đánh giá kết quả thực hiện: 
Giáo viên đưa ra ý kiến và chốt kiến thức.
	3. Viết, chỉnh sửa, hoàn thiện
*Viết:
-Chủ động, sáng tạo khi viết, có thể đổi ý, đảo trật tự ý, bổ sung ý mới khi viết.
-Nêu những cách nhìn nhận khác nhau về cấu tứ khi viết; có thể dùng sơ đồ cấu tứ.
-Nêu hàm nghĩa của các hình ảnh, chi tiết trong bài thơ; chú ý cách dùng từ thận trọng khi thể hiện thái độ riêng.
*Chỉnh sửa, hoàn thiện: 
- Đối chiếu với yêu cầu của kiểu bài và dàn ý đã lập.
-Xem lại cách diễn đạt những đoạn viết về cấu tứ của bài thơ.
-Khắc phục lỗi chính tả, ngữ pháp; chú ý tách đoạn, tách khổ để tạo hiệu quả tích cực về thị giác.



HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Học sinh hoàn thiện bài thể hiện rõ cấu tứ và hình ảnh thơ trong bài.
b. Nội dung: Học sinh trình bày được ý tưởng
c. Sản phẩm: Bài viết của học sinh.
d. Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của Gv và Hs
	Dự kiến sản phẩm

	B1. Chuyển giao nhiệm vụ: 
Đọc bài thơ:
Sang Thu - Hữu Thỉnh 
Bỗng nhận ra hương ổi
Phả vào trong gió se
Sương chùng chình qua ngõ
Hình như thu đã về
 
Sông được lúc dềnh dàng
Chim bắt đầu vội vã
Có đám mây mùa hạ
Vắt nửa mình sang thu
 
Vẫn còn bao nhiêu nắng
Đã vơi dần cơn mưa
Sấm cũng bớt bất ngờ
Trên hàng cây đứng tuổi.
Trả lời các câu hỏi sau:
1. Giới thiệu về bài thơ (hoàn cảnh ra đời, xuất xứ).
2. Chỉ ra cấu tứ và ý nghĩa các hình ảnh được tác giả nhắc đến trong bài thơ.
B2. Thực hiện nhiệm vụ: hs nhận nhiệm vụ
B3. Báo cáo thảo luận: Hs làm và nộp bài
B4. Đánh giá kết quả thực hiện: Gv chữa trong tiết trả bài.
	PHIẾU HƯỚNG DẪN VIẾT

	HƯỚNG DẪN
	THỰC HÀNH

	Giới thiệu bài thơ.
	

	Xác định cấu tứ bài thơ
	

	Hình ảnh mang ý nghĩa sâu xa
	

	Kết luận
	







4. Củng cố: Học sinh nắm chắc nội dung bài học về cách viết một bài văn nghị luận về một tác phẩm thơ.
5. HDVN: Chuẩn bị cho tiết trả bài.






PHẦN NÓI VÀ NGHE
TIẾT:22
 GIỚI THIỆU VỀ MỘT TÁC PHẨM NGHỆ THUẬT

I.MỤC TIÊU
1. Về kiến thức
- Chọn được tác thơ có có cấu tứ độc đáo và hệ thống hình ảnh phong phú để thuyết trình.
- Hiểu được những yêu cầu cơ bản của việc thuyết trình.
2. Về năng lực
- Học sinh vận dụng năng lực ngôn ngữ để thực hành nói và nghe.
- Đưa ra được ý kiến, quan điểm của cá nhân khi tham gia nói và nghe về vấn đề
- Biết tranh luận với các ý kiến, quan điểm khác để bảo vệ ý kiến, quan điểm của mình.
3. Về phẩm chất
 Chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm. Có tinh thần, thái độ phù hợp khi tham gia thảo luận tôn trọng người nói, người nghe.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Thiết bị: Máy chiếu, máy tính,...
2. Học liệu: SGK, kế hoạch bài dạy, sách tham khảo, bảng kiểm, phiếu học tập,…
III. TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC
1. Tổ chức
[bookmark: _GoBack]2. Kiếm tra bài cũ: 
3. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho học sinh, chuẩn bị tâm thế tiếp cận kiến thức về kiểu bài, kết nối kiến thức trong cuộc sống vào nội dung của bài học.
b. Nội dung hoạt động: HS trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm: Câu trả lời đúng của HS, cảm nhận ban đầu về vấn đề đặt ra trong tiết học.
d. Tổ chức thực hiện hoạt động: 
Bước  1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
-GV đặt câu hỏi: Theo em, khi giới thiệu một tác phẩm văn học hoặc hội họa cho người khác nghe, em sẽ giới thiệu những gì? 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
· HS suy nghĩ để trả lời câu hỏi.
· GV động viên, khuyến khích.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
· GV trình chiếu một số phiếu trả lời nhanh; hoặc mời HS trả lời nhanh
· HS khác quan sát, nhận xét, bổ sung ý kiến.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV dẫn dắt vào nội dung tiết học

HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
a.  Mục tiêu: HS nắm vững những yêu cầu chung của việc giới thiệu, đánh giá về một tác phẩm nghệ thuật.
b. Nội dung: HS hoạt động cá nhân, thảo luận nhóm
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện:

	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	-GV giao nhiệm vụ: 
Muốn giới thiệu, đánh giá về nội dung và nghệ thuật của một tác phẩm thơ, các em cần thực hiện những yêu cầu gì? 
-HS thực hiện nhiệm vụ:
 dựa vào phần định hướng trong SGK
 GV quan sát, khuyến khích
 

	I. Những yêu cầu của bài giới thiệu một tác phẩm nghệ thuật
- Cung cấp được thông tin chung về tác phẩm nghệ thuật một cách sáng rõ, chính xác (tên tác phẩm, tác giả, thể loại, thời điểm sáng tác, đánh giá của công chúng với các nhà chuyên môn,…).
- Nêu được lý do chọn giới thiệu tác phẩm.
- Trình bày được cảm nhận, quan điểm cá nhân của người nói về giá trị tác phẩm với các lí lẽ và bằng chứng thuyết phục; chủ động đặt câu hỏi để người nghe cùng tương tác và đối thoại.
- Thể hiện sự tôn trọng những cách cảm nhận, đánh giá đa dạng đối với một tác phẩm nghệ thuật.


	
*CHUẨN BỊ NÓI VÀ NGHE
a. Mục tiêu: HS nắm được quy trình của bài nói và nghe, có kĩ năng, tự tin trình bày sản phẩm trước tập thể lớp.
 b. Nội dung:  HS tìm hiểu phần chuẩn bị nói và chuẩn bị nghe.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức thực hiện:
	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	
Bước 1. GV nêu
Những lưu ý trong việc lựa chọn đề tài.













Bước 2: GV giao nhiệm vụ:
? Trước khi nói, hãy trả lời các câu hỏi sau:
- Vấn đề trọng tâm của bài nói là gì?
- Người nghe là ai?
- Chọn không gian nào để thực hiện bài nói?
- Dự định trình bày trong bao nhiêu phút?
- Dự định lựa chọn hình thức thuyết trình nào?
- Ngoài lựa chọn đề tài nói, em còn cần chuẩn bị những gì để bài nói tốt nhất?
 Bước 3: HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS trả lời cá nhân theo nhiệm vụ.
Bước 4: HS báo cáo kết quả và thảo luận:
Bước 5: GV nhận xét việc thực hiện nhiệm vụ:
GV nhận xét, chuẩn kiến thức, kĩ năng.

-GV giao nhiệm vụ: Tìm ý và lập dàn ý bài “Tràng giang” (Huy Cận)
? Hãy tìm ý và sắp xếp ý cho bài thuyết trình
-HS thực hiện nhiệm vụ:
HS chuẩn bị, tìm ý và lập dàn ý cho bài giới thiệu, đánh giá 



GV nhận xét, chuẩn kiến thức, kĩ năng.

	II. Chuẩn bị nói 
1. Lựa chọn đề tài:
- Đề tài của bài nói có thể được khai thác từ kết quả của hoạt động viết trước đó, nghĩa là có thể giới thiệu về chính bài thơ mà bạn đã chọn để viết bài phân tích, đánh giá. Cũng có thể giới thiệu về một tác phẩm thuộc loại hình nghệ thuật khác như bài hát (hay bản nhạc), bộ phim, bức tranh, bức tượng…
- Để việc giới thiệu đạt hiệu quả tương tác tốt với người nghe, nên chọn tác phẩm nào từng được nhiều bạn trong lớp quan tâm; đặc biệt, về tác phẩm đó, người giới thiệu có thể tạo cho người nghe cơ hội được thấy, xem, nghe trực tiếp, dù chỉ qua các phiên bản, ảnh chụp hay qua các video clip sưu tầm được.
- Vấn đề thuyết trình: giới thiệu một tác phẩm thơ (“Tràng giang” của Huy Cận.)
- Người nghe: cô (thầy) giáo và các bạn trong lớp.
- Không gian: lớp học
- Thời gian: khoảng 3- 5 phút
- Hình thức thuyết trình: lời nói kết hợp với trình chiếu slide, kết hợp hình ảnh, sơ đồ, bảng biểu thống kê,.. (nếu có) để bài nói thêm sinh động và hấp dẫn hơn.
- Xác định giọng kể, ngữ điệu, điệu bộ, nét mặt,… cho phù hợp với nội dung thuyết trình.
- Chuẩn bị nội dung trình bày: 
+ Xem lại dàn ý và bài viết đã hoàn thành ở phần Viết. Chỉnh sửa bài viết thành văn bản phù hợp để nói trong buổi học.
+ Tập đọc diễn cảm bài thơ “Tràng giang” để làm dẫn chứng.






2. Tìm ý và sắp xếp ý:
-Yêu cầu:
 +Nếu chọn giới thiệu về bài thơ được bàn tới trong bài viết trước đó, cần rút gọn bài viết thành một dàn ý cho bài nói, đánh dấu những ý quan trọng sẽ trình bày, những bằng chứng minh họa sẽ nêu lên và phân tích (có thể điều chỉnh trình tự các ý đã được trình bày trong bài viết, sao cho mạch triển khai của bài nói được thông suốt).
+ Nếu chọn giới thiệu về một tác phẩm thuộc loại hình nghệ thuật khác, cần hình thành hệ thống ý dựa trên việc trả lời các câu hỏi như: Tên của tác phẩm là gì? Tác giả là ai? Có thể thấy, xem, nghe tác phẩm ở đây? Tác phẩm có đặc điểm gì về nội dung và hình thức? Câu chuyện, vấn đề, thông điệp được nêu hoặc toát ra từ tác phẩm là gì, từng được đón nhận như thế nào và có ý nghĩa ra sao? Tác phẩm đã đóng góp được điều gì cho đời sống nghệ thuật và đời sống tinh thần của cộng đồng?
+ Toàn bộ những ý có được nhờ trả lời các câu hỏi trên nên được tổ chức theo bố cục: Nhận diện → Tìm hiểu → Đánh giá → Đề xuất thái độ, cách thức tiếp nhận phù hợp.
Ví dụ: Tìm ý và lập dàn ý bài “Tràng giang” (Huy Cận)
“Tràng giang”– Huy Cận
	Lí do lựa chọn “Tràng giang”
	…………….

	Ý nghĩa nhan đề bài thơ “Tràng giang”
	…………….

	Mạch cảm xúc của nhân vật trữ tình
	…………….

	Vẻ đẹp của hình tượng thơ
	…………….

	Tính độc đáo của các phương tiện ngôn từ 
	…………….

	Nét hấp dẫn của bài thơ so với một số tác phẩm khác
	…………….


Lưu ý. Đối với người nghe:
- Tìm hiểu trước về vấn đề thảo luận cách sử dụng, xem xét các tri thức ngữ văn, đọc các tài liệu mà người nói có thể đã chuẩn bị và cung cấp
- Chuẩn bị tâm thế là nghe và đối thoại với người thuyết trình, chú ý theo dõi các người thuyết trình phân tích từ ngữ, hình ảnh, cách sử dụng thao tác phân tích.



*THỰC HÀNH NÓI 
a. Mục tiêu: Biết cách, tự tin giới thiệu về một tác phẩm nghệ thuật trước cả lớp.
b. Nội dung:  HS trình bày sản phẩm sau khi đã lập dàn ý xong.
c. Sản phẩm: HS trình bày bằng ngôn ngữ nói, giọng điệu của mình.
d. Tổ chức thực hiện:
	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm 

	Bước 1: GV giao nhiệm vụ:
? Trước khi nói, hãy trả lời các câu hỏi sau:
- Vấn đề trọng tâm của bài nói là gì?
- Người nghe là ai?
- Chọn không gian nào để thực hiện bài nói?
- Dự định trình bày trong bao nhiêu phút?
- Dự định lựa chọn hình thức thuyết trình nào?
- Ngoài lựa chọn đề tài nói, em còn cần chuẩn bị những gì để bài nói tốt nhất?
 Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS trả lời cá nhân theo nhiệm vụ.
Bước 3: HS báo cáo kết quả và thảo luận:
- GV gọi HS trả lời câu hỏi về vấn đề HS chuẩn bị thuyết trình.
- HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung.
Bước 4: GV nhận xét việc thực hiện nhiệm vụ:
GV nhận xét, chuẩn kiến thức, kĩ năng.


GV giao nhiệm vụ: Tìm ý và lập dàn ý bài “Tràng giang” (Huy Cận)
? Hãy tìm ý và sắp xếp ý cho bài thuyết trình
HS thực hiện nhiệm vụ:





Bước 1: GV giao nhiệm vụ:
Trước khi nghe, em cần chuẩn bị những gì?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ:
Bước 3: HS báo cáo kết quả và thảo luận:
Bước 4: GV nhận xét việc thực hiện nhiệm vụ:
GV nhận xét, chuẩn kiến thức, kĩ năng.
Thực hành nói và nghe
Bước 1: GV giao nhiệm vụ:
- Một số HS trình bày bài thuyết trình trước lớp. Còn những HS khác lắng nghe, quan sát, theo dõi và điền vào bảng kiểm đánh giá bài thuyết trình cho bạn ( theo mẫu)
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ được phân công
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
Bước 4: GV nhận xét việc thực hiện nhiệm vụ.

	III. Thực hành nói 
1. Yêu cầu: Bài nói phải đảm bảo kết cấu gồm ba phần với các yêu cầu chính về nội dung như sau:
- Mở đầu: Nêu tên tác phẩm được giới thiệu và lý do chọn giới thiệu tác phẩm đó.
- Triển khai: Miêu tả đặc điểm của tác phẩm (thể loại, tính chất, quy mô, dung lượng,…) và nêu nhận xét, đánh giá về tác phẩm theo các góc độ tiếp cận khác nhau.
- Kết luận: Khẳng định giá trị chung và ý nghĩa của tác phẩm.

2. Ví dụ: giới thiệu bài thơ Tràng giang
a. Người nói:
*Mở đầu: Giới thiệu ngắn gọn về bài thơ, có thể sử dụng nhiều cách dẫn dắt khác nhau để tạo không khí cho giờ học. 
  Lưu ý:
+ Đây không phải là yêu cầu bắt buộc nhưng để tránh việc nói mà như đọc, người nói cần khơi gợi được sự tương tác từ người nghe.
 +Có thể chỉ cần chọn một phương diện nào đó về tư tưởng, tình cảm hoặc hình thức nghệ thuật của bài thơ mà mình thấy tâm đắc để thuyết trình. 
*Triển khai: Trình bày lần lượt các thông tin có trong bài viết theo hình thức tóm lược, kết hợp nhịp nhàng với việc trình chiếu PowerPoint (nếu có). 
+ Dành nhiều thời gian hơn để nói về những giá trị nổi bật của bài thơ mà mình đã cảm nhận được. 
+ Nên nhấn mạnh các thao tác mình đã sử dụng để phát hiện giá trị thẩm mĩ hay tư tưởng trong bài thơ (liên tưởng, đối lập). 
+ Với bài thuyết trình về bài thơ “Tràng giang”, cần nhấn mạnh đến các phương diện: (1) Nhan đề; (2) Cấu tứ; (3) Hình ảnh; (4) Tâm trạng nhân vật trữ tình…..
*Kết luận: Khái quát lại những điều mình cảm nhận cũng như đánh giá về giá trị của bài thơ trên các phương diện hình thức và nội dung. Có thể kết bài bằng những câu khuyến khích người nghe chia sẻ những góc nhìn khác, phát hiện khác về bài thơ.
b. Người nghe:
· Có thái độ tôn trọng, đặc biệt quan tâm đến cảm xúc của người thuyết trình.
· Ghi chép những ý tưởng trong bài thuyết trình đã khiến mình thực sự thấy hứng thú, những điểm bạn còn băn khoăn, muốn trao đổi.
Chú ý đến phong thái của người thuyết trình (ví dụ: sự tự tin, khả năng điều tiết giọng nói, ngôn ngữ, cử chỉ,…)




*TRAO ĐỔI, ĐÁNH GIÁ
a. Mục tiêu: HS được rèn kĩ năng đánh giá bài nói, kĩ năng nghe, từ đó rút kinh nghiệm cho bản thân khi thực hiện bài nói thuyết trình trước tập thể    
b. Nội dung:  HS trả lời câu hỏi cá nhân.
c. Sản phẩm: Bảng kiểm đánh giá (tự đánh giá) bài nói, nghe .
d. Tổ chức thực hiện:
	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm 

	
Bước 1: GV giao nhiệm vụ:
 - Gọi một số HS trình bày phần nhận xét đánh giá của mình về bài thuyết trình trước lớp của bạn. Còn những HS khác lắng nghe, quan sát, theo dõi vào bảng kiểm đánh giá bài nói của bạn
- HS cả lớp tự đánh giá kĩ năng nói và kĩ năng nghe của bản thân dựa theo bảng gợi ý SGK tr.73.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ được phân công
Bước 3:  Báo cáo kết quả và thảo luận
Bước 4: GV nhận xét việc thực hiện nhiệm vụ.


	IV. Trao đổi, đánh giá
1. Người nói
- Làm rõ những điều người nghe muốn tìm hiểu thêm.
- Trao đổi lại những điểm chưa thống nhất về ý kiến.
- Thể hiện thái độ tiếp thu tích cực, cầu thị.
2.Người nghe
- Nêu những vấn đề muốn làm rõ hơn về tác phẩm.
- Nêu quan điểm đánh giá khác về tác phẩm (trên tinh thần tranh luân).
- Bổ sung thông tin về tác phẩm.
- Góp ý với người nói về cách thể hiện bài nói.
Lưu ý: Cả người nói và người nghe cùng bổ sung những yêu cầu phải đảm bảo khi giới thiệu, đánh giá về một tác phẩm thơ.

Bảng kiểm tự đánh giá và đánh giá về bài nói
	STT
	Nội dung đánh giá

	Kết quả

	
	
	Đạt
	Chưa đạt

	1
	Lựa chọn được tác phẩm nghệ thuật phù hợp để giới thiệu.
	
	

	2
	Cung cấp được thông tin toàn diện về tác phẩm.
	
	

	3
	Trình bày được ý nghĩa của việc giới thiệu tác phẩm.
	
	

	4
	Thể hiện được những đánh giá xác đáng, có căn cứ về tác phẩm.
	
	

	5
	Lựa chọn được cách giới thiệu hấp dẫn, phù hợp với tính chất, đặc điểm của tác phẩm.
	
	

	6
	Thực hiện được sự tương tác tích cực với người nghe.
	
	



Bảng tự kiểm tra kĩ năng nói của bản thân
	Nội dung tự kiểm tra kĩ năng nói
	Đạt/
chưa đạt

	· Rút kinh nghiệm về bài thuyết trình:

	+ Đã thuyết trình đầy đủ các nội dung chuẩn bị trong dàn ý chưa?
	

	+ Cách thức thuyết trình, phong thái, giọng điệu, ngôn ngữ… có phù hợp không?
	

	+ Các phương tiện hỗ trợ có hiệu quả như thế nào?
	

	· Đánh giá chung:

	+ Điều em hài lòng về bài thuyết trình của mình là gì?
	

	+ Điều gì em mong muốn thay đổi trong bài thuyết trình đó?
	




Bảng tự kiểm tra kĩ năng nghe:
	Nội dung tự kiểm tra kĩ năng nghe
	Đạt/
chưa đạt

	· Kiểm tra kết quả nghe:

	+ Nội dung nghe và ghi chép lại đã chính xác chưa?
	

	+ Thu hoạch được những gì về nội dung và cách thức thuyết trình giới thiệu, đánh giá về nội dung và nghệ thuật của một tác phẩm thơ của bạn?
	

	· Rút kinh nghiệm về thái độ nghe:

	+ Đã chú ý và tôn trọng người thuyết trình chưa?
	

	+ Có nêu được câu hỏi và tham gia ý kiến trong quá trình thảo luận không?
	









HOẠT ĐỘNG 3. LUYỆN TẬP (Thực hành nói và nghe)
a. Mục tiêu: Biết cách, tự tin giới thiệu về một tác phẩm nghệ thuật trước cả lớp.
b. Nội dung:  HS trình bày sản phẩm sau khi đã lập dàn ý xong.
c. Sản phẩm: HS trình bày bằng ngôn ngữ nói, giọng điệu của mình.
d. Tổ chức thực hiện:
	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	Bước 1: GV giao nhiệm vụ:
? Giới thiệu bài thơ Tràng giang
- Vấn đề trọng tâm của bài nói là gì?
- Người nghe là ai?
- Chọn không gian nào để thực hiện bài nói?
- Dự định trình bày trong bao nhiêu phút?
- Dự định lựa chọn hình thức thuyết trình nào?
- Ngoài lựa chọn đề tài nói, em còn cần chuẩn bị những gì để bài nói tốt nhất?
 Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS trả lời cá nhân theo nhiệm vụ.
Bước 3: HS báo cáo kết quả và thảo luận:
- GV gọi HS trả lời câu hỏi về vấn đề HS chuẩn bị thuyết trình.
- HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung.
Bước 4: GV nhận xét việc thực hiện nhiệm vụ:
GV nhận xét, chuẩn kiến thức, kĩ năng.






Đối với người nghe
Bước 1: GV giao nhiệm vụ:
Trước khi nghe, em cần chuẩn bị những gì?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ:
Bước 3: HS báo cáo kết quả và thảo luận:
Bước 4: GV nhận xét việc thực hiện nhiệm vụ:
GV nhận xét, chuẩn kiến thức, kĩ năng.
Thực hành nói và nghe
Bước 1: GV giao nhiệm vụ:
- Một số HS trình bày bài thuyết trình trước lớp. Còn những HS khác lắng nghe, quan sát, theo dõi và điền vào bảng kiểm đánh giá bài thuyết trình cho bạn ( theo mẫu)
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ được phân công
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
Bước 4: GV nhận xét việc thực hiện nhiệm vụ.

	Ví dụ: giới thiệu bài thơ Tràng giang
· Người nói:
· Người nghe:
· Bài mẫu (sưu tầm)
Giới thiệu tác phẩm Tràng giang của Huy Cận về khía cạnh cấu tứ, hình ảnh và giá trị tạo hình.
Chào thầy/ cô và các bạn,
Như chúng ta đã biết, con người luôn bị chi phối bởi hoàn cảnh, các nhà thơ trong phong trào Thơ mới cũng vậy, hoàn cảnh đã đưa họ tiếp cận với những vần thơ sâu sắc, chứa chan tình yêu nước sâu đậm. Tiêu biểu trong đó ta phải kể đến đó là nhà thơ Huy Cận với tác phẩm Tràng giang - một tác phẩm hay, ý nghĩa về tấm lòng của một con người luôn nặng lòng vì nước thể hiện qua cấu tứ, hình ảnh trong bài thơ. 
Bài thơ được gợi cảm hứng từ một buổi chiều thu bên bến Chèm, chàng thi sĩ đứng cạnh dòng nước, ngắm nhìn đất trời cảnh vật mà “tức cảnh sinh tình”. Nguồn cảm hứng đó ta có thể thấy rõ qua câu đề từ của bài thơ “Bâng khuâng trời rộng nhớ sông dài”. Câu đề từ gợi ra một không gian rộng lớn nơi con người chan chứa cảm xúc bâng khuâng khó tả. 
Sóng gợn tràng giang buồn điệp điệp
Con thuyền xuôi mái nước song song
Thuyền về nước lại sầu trăm ngả
Củi một cành khô lạc mấy dòng
Hình ảnh đầu tiên xuất hiện là hình ảnh con sóng nhấp nhô trùng trùng, điệp điệp. Con sóng tầng tầng, lớp lớp ấy kéo theo là nỗi buồn của nhân vật trữ tình, nhìn sóng nước như nhìn thấy nỗi buồn trong lòng mình. Cùng với đó là hình ảnh con thuyền lênh đênh trên sông gợi liên tưởng về một kiếp người nghèo khổ, nay đây mai đó, không biết đi đâu về đâu. Trong thơ Đường, ta đã từng bắt gặp hình ảnh con thuyền và dòng sông đầy ám ảnh, trĩu nặng cái tình của người đưa tiễn:
Cô phàm viễn cảnh bích không tận
Duy kiến Trường giang thiên tế lưu
(Lí Bạch)
Con thuyền dường như trở lên nhỏ bé lạ thường kết hợp với hình ảnh cành củi bị cuốn theo dòng nước càng tô đậm thêm sự nhỏ bé của sự vật hay chính là một kiếp người nào đó trong xã hội. 
Sang đến khổ thơ thứ hai, ta bắt gặp hình ảnh khái quát toàn bộ khung cảnh sông nước thể hiện hiện qua 4 câu thơ:
Lơ thơ cồn nhỏ gió đìu hiu
Đâu tiếng làng xa vãn chợ chiều
Nắng xuống trời lên sâu chót vót
Sông dài trời rộng bến cô liêu
Đến đây, khung cảnh trở lên thật tĩnh lặng, vắng vẻ, gợi lên một nỗi buồn thầm kín, khó tả. Các từ láy “lơ thơ”, “chót vót”, “đìu hiu” gợi lên cảm nhận về một sự xa xăm, sự vắng lặng lạ thường, nhỏ bé của con người so với vũ trụ bao la. Gió hiu hiu thổi trên cồn cát vắng bóng của sự sống con người, sự vật, con người thật nhỏ bé, vô định trước sự rộng lớn của vũ trụ. Và không gian cứ mở rộng, con người lại càng cô đơn, nhỏ bé và buồn tủi trước thiên nhiên rộng lớn. Để rồi, sự cô quạnh, lạnh lẽo ấy khiến tác giả phải thốt ra thành lời khiến người đọc không khỏi buồn lây mà cảm thán: 
Bèo dạt về đâu hàng nối hàng
Mênh mông không một chuyến đò ngang
Không cầu gợi chút niềm thân mật
Lặng lẽ bờ xanh tiếp bãi vàng
Hình ảnh bèo dạt đã nhiều lần xuất hiện trong thơ ca, nhưng ở đây nó lại thấm thía sự chia ly, gợi lên sự nhỏ bé, mong manh của kiếp người giữa dòng đời. Hình ảnh bèo nối hàng gợi cảm nhận về những kiếp người chìm nổi trong xã hội, họ vẫn ở đó và ngày càng khổ đau hơn. “Không một chuyến đò ngang” đã thể hiện sự vắng bóng, thiếu sự gắn kết với con người. Cảnh vật càng trở lên hoang vắng, mênh mông đến tận cùng như nỗi buồn của con người. Trên nền không gian ấy, hình ảnh bãi vàng vẫn hiện lên, tô điểm thêm bức tranh đồng thời cũng tô đậm thêm sự thiếu sức sống, vắng lặng của cảnh vật hoang tàn. Phải chăng bởi lòng người u buồn khiến cho cảnh vật chẳng thể đẹp mà cũng nặng trĩu tâm tư của nhân vật trữ tình?
Để rồi khổ cuối càng bộc lộ rõ tâm tư, tình cảm của tác giả:
Lớp lớp mây cao đùn núi bạc
Chim nghiêng cánh nhỏ: bóng chiều sa
Lòng quê dờn dợn vời con nước
Không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà
Hình ảnh cánh chim và đám mây tiếp tục tô điểm thêm cho bức tranh thiên nhiên vũ trụ rộng lớn, cô quạnh. Sự hùng vĩ của cảnh sắc của những đám mây lớp lớp nối tiếp nhau cũng cánh chim đang bay về tổ ấm báo hiệu hoàng hôn hôn đang buông xuống. Sự tương phản giữa cánh chim và bầu trời càng làm nổi bật lên sự tồn tại nhỏ bé như kiếp người, cũng nhỏ bé và vô định giữa đất trời rộng lớn. Bởi vậy lòng người chỉ càng thêm tịch mịch và u buồn. Nỗi buồn về kiếp người, về nỗi nhớ quê hương tha thiết của một con người nơi đất khách quê người đang tức cảnh sinh tình, bộc lộ nỗi lòng của mình. 
Tóm lại, Tràng giang là một bài thơ đặc sắc cả về cấu tứ thơ cũng như các hình ảnh được sử dụng. Không chỉ thể hiện được sự tài hoa trong sáng tác thơ của Huy Cận mà nó còn làm nổi bật lên tâm tư, tình cảm trĩu nặng nỗi buồn và niềm mong nhớ về quê hương của tác giả. Cùng với đó, sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố cổ điển và hiện đại đã tạo nên một thi phẩm độc đáo về tình yêu quê hương, đất nước con người ẩn chứa trong nỗi buồn thầm kín của một con người đa sầu, đa cảm như Huy Cận. Đến đây, phần trình bày của em xin kết thúc, cảm ơn thầy/ cô và các bạn đã lắng nghe! 



HOẠT ĐỘNG 4: CỦNG CỐ, MỞ RỘNG
a. Mục tiêu: 	Nắm rõ yêu cầu và biết cách giới thiệu, đánh giá một tác phẩm nghệ thuật
b. Nội dung: Ôn lại kiến thức đã học
c. Sản phẩm: 
d. Tổ chức thực hiện:
1. Bài học đã đưa lại cho bạn những hiểu biết mới gì về thơ?
2. Khi đọc một bài thơ, việc tìm hiểu cấu tứ của nó có ý nghĩa nhu thế nào?
3. Có thể nhận diện yếu tố tượng trương trong thơ căn cứ vào những biểu hiện cụ thể gì?
4. Chọn phân tích một bài thơ hoặ một số câu thơ có yếu tố tượng trưng đã tạo cho bạn những ấn tượng sâu đậm.
5. Xây dựng dàn ý cho bài thuyết trình về một tác phẩm nghệ thuật tự chọn?
*GV giao nhiệm vụ, HS hoàn thành phiếu học tập: 
Phiếu học tập 
	Bài học đã đưa lại cho bạn những hiểu biết mới gì về thơ?
	

	Khi đọc một bài thơ, việc tìm hiểu cấu tứ của nó có ý nghĩa như thế nào?
	

	Có thể nhận diện yếu tố tượng trưng trong thơ căn cứ vào những biểu hiện cụ thể gì?
	

	Chọn phân tích một bài thơ hoặc một số câu thơ có yếu tố tượng trưng đã tạo cho bạn những ấn tượng sâu đậm.
	

	Xây dựng dàn ý cho bài thuyết trình về một tác phẩm nghệ thuật tự chọn?
	



*HS báo cáo sản phẩm, thảo luận, GV chốt kiến thức:

Phiếu học tập
	Bài học đã đưa lại cho bạn những hiểu biết mới gì về thơ?

	Bài học đã đưa lại những hiểu biết mới về thơ:
- Cấu tứ trong thơ
- Yếu tố tượng trưng trong thơ
- Ngôn ngữ trong thơ (một số hiện tượng phá vỡ những quy tắc ngôn ngữ thông thường).

	Khi đọc một bài thơ, việc tìm hiểu cấu tứ của nó có ý nghĩa nhu thế nào?

	Khi đọc một bài thơ, việc tìm hiểu cấu tứ của bài thơ góp phần xác định, hình dung hướng phát triển của hình tượng thơ, cách triển khai bài thơ, giúp hiểu được nhận thức, cảm xúc, cảm giác của tác giả về một vấn đề, đối tượng, sự việc nào đó.

	Có thể nhận diện yếu tố tượng trương trong thơ căn cứ vào những biểu hiện cụ thể gì?

	 Có thể nhận diện yếu tố tượng trưng trong thơ căn cứ vào những biểu hiện cụ thể:
+ Tính biểu tượng của các hình ảnh, chi tiết, sự việc,…
+ Việc sử dụng biểu tượng, hình ảnh nghệ thuật so sánh, ẩn dụ,…
+ Sự sáng tạo về ngôn từ.
+ Tính nhạc trong thơ.
+ …
- Một số bài thơ có yếu tố tượng trưng: Xuân tượng trưng (Bích Khê), Tiếng thu (Lưu Trọng Lư), Đêm mưa gió (Thế Lữ), Màu thời gian (Đoàn Phú Tứ)...


	Chọn phân tích một bài thơ hoặ một số câu thơ có yếu tố tượng trưng đã tạo cho bạn những ấn tượng sâu đậm.

	Đoạn thơ trích trong bài “Màu thời gian” – Đoàn Phú Tứ:
Màu thời gian không xanh
Màu thời gian tím ngắt
Hương thời gian không nồng
Hương thời gian thanh thanh
Phân tích:
- Thời gian trong bài thơ là tượng trưng. Nó không phải thời gian vật lí mà là thời gian tâm trạng, thời gian của sự trầm tư.
- Màu tím tượng trưng cho tình yêu, cho sự thủy chung của tác giả.
- Màu thời gian và hương thời gian gợi liên tưởng đến màu tình yêu và hương tình yêu: vừa cụ thể, vừa nhiều mộng mơ; vừa trần tục, vừa thanh cao thoát tục.

	Xây dựng dàn ý cho bài thuyết trình về một tác phẩm nghệ thuật tự chọn?

	HS tự làm ở nhà



4. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ:
- Tìm trong sách, báo thông tin về các tác giả, tác phẩm đã học hoặc truy cập Internet để rèn luyện tiếp kĩ năng nghị luận phân tích, đánh giá một tác phẩm thơ.
- Tìm đọc thêm một số bài thơ hai-cư Nhật Bản, thơ của Đỗ Phủ và các nhà thơ Đường Trung Quốc, Việt Nam, thơ Hàn Mặc Tử và các nhà Thơ mới,… có cùng đề tài với các bài thơ đã học.

5.CHUẨN BỊ BÀI 3: Cấu trúc của văn bản nghị luận.
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